
Bộ truyền động van bi VZPR-BPD-22-R112
Số bộ phận: 540516

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Cấu trúc xây dựng Van bi 2 chiều
Bộ truyền động xoay

Kiểu vận hành điện
khí nén

Vị trí lắp đặt bất kì

Kiểu gắn CNOMO
với ren trong

Cổng nối van Rp1 1/2

Hiển thị vị trí chuyển mạch Hướng núm = Hướng dòng chảy
Chiều rộng danh nghĩa DN 40

Áp suất vận hành bộ truyền động 1 bar...8.4 bar

Áp suất danh nghĩa phần ứng PN 25

Nhiệt độ trung bình -20 °C...150 °C

Nhiệt độ môi trường xung quanh -20 °C...80 °C

Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III

trọng lượng sản phẩm 3800 g

Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp
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